
Xã (phường, 

thị trấn)

Huyện (thị 

xã, thành 

phố)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1 Nguyễn Minh Tâm 25/10/1996 Tân Đức Hàm Tân Xây dựng UBND xã Tân Đức 1 1  Quản lý đất đai Đại học B C bản

2 Trần Thanh Báu 09/12/1982 Thắng Hải Hàm Tân Xây dựng UBND xã Thắng Hải 1 1 Quản lý đất đai Đại học A A

Phó Chủ tịch Hội 

nông dân tư 2017 đến 

2021

3 Võ Thị Hoài 28/8/1986 Tân Thắng Hàm Tân
Nông nghiệp, Nông 

thôn mới
UBND xã Thắng Hải 1 1

Nông lâm, nông 

nghiệp…

Kinh tế Nông 

nghiệp
Đại học B A Con thương binh

4 Bạch Xuân Hoài 08/7/1995 Tân Xuân Hàm Tân
Nông nghiệp, Nông 

thôn mới
UBND xã Sông Phan 1 1 Quản lý đất đai Đại học B C bản

5 Trần Thị Thanh Thủy 07/01/1988 Tân Đức Hàm Tân Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Đức 1 1

Luật, hành chính, 

quản lý Nhà nước, 

thanh tra, Luật - kinh 

tế, Kinh tế - luật,… 

Luật Đại học B C bản

là ngươi hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã từ năm 2011 

đến năm 2021

6 Nguyễn Mai Quỳnh 07/6/1993 Tân Đức Hàm Tân Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Phúc Luật Kinh tế Đại học B B

là ngươi hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã từ năm 2016 

đến nay

7 Đỗ Thị Hiệp 20/8/1996 Tân Minh Hàm Tân Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Phúc Quản lý nhà nước Đại học C bản

Trình độ 

Tin học
Đối tượng ưu tiên

Chuyên ngành cần 

tuyển

Chuyên ngành 

đào tạo

Luật, hành chính, 

quản lý Nhà nước, 

thanh tra, Luật - kinh 

tế, Kinh tế - luật,… 

Xây dựng, quản lý 

xây dựng, môi trường, 

khoa học môi 

trường…

1 2

Trình độ 

đào tạo

Trình 

độ 

Ngoại 

ngữ

2

Lĩnh vực dự tuyển
Đơn vị (Phòng) đăng 

ký dự tuyển

Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký
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STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
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